
UBND QUẬN BÌNH THẠNH  

TRƯỜNG MẦM NON 11A 

 

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2022-2023 
 

Lớp: CƠM NÁT 

     GV: UNG THỊ KHÁNH GIAO - BÙI THIÊN HƯƠNG 

  SS: 10 

 

13 9 

  
STT HỌ TÊN 

NGÀY SINH 
Lớp cũ 

GHI 

CHÚ NAM NỮ 

01 Phạm Lý Gia Bảo 08/01/2021   Bé mới 
 

02 Hồ Anh Đức 04/11/2020   Bé mới 
 

03 Lê Gia Khiêm 20/02/2020   Bé mới 
 

04 Phạm Nguyễn Bảo Nghi   01/01/2021 Bé mới 
 

05 Trần Thiên Phúc 11/11/2020   Bé mới 
 

06 Dương Kim Phụng   07/11/2020 Bé mới 
 

07 Phan Gia Thành 10/02/2021   Bé mới 
 

08 Bùi Thuận Thống 04/10/2020   Bé mới 
 

09 Nguyễn Thanh Hương Trà   21/10/2020 Bé mới 
 

10 Hồ Nguyễn Ngân Thư   23/12/2020 Bé mới 
 

  



Lớp: CƠM THƯỜNG 1 

     GV: PHẠM THỊ TRÚC PHƯƠNG - NGUYỄN HUẾ CHÂU 

  SS: 19 

 

11 8 

  
STT HỌ TÊN 

NGÀY SINH 
Lớp cũ 

GHI 

CHÚ NAM NỮ 

01 Trần Andy   26/09/2020 CN 
 

02 Cao Nguyễn Hoài Anh   21/09/2020 CN 
 

03 Nguyễn Phạm Duy Anh 06/02/2020   CT1 
 

04 Dương Phương Anh   06/07/2020 Bé mới 
 

05 Phạm Thanh Châu 27/01/2020   CT1 
 

06 Lê Phú Cường 30/07/2020   CN 
 

07 Nguyễn Tiến Đạt 25/03/2020   Bé mới 
 

08 Huyên Hân Di   06/05/2020 Bé mới 
 

09 Nguyễn Đức Gia Hân   15/02/2020 CT1 
 

10 Trần Duy Hưng 09/06/2020   CN 
 

11 Lương Gia Huy 26/03/2020   CT2 
 

12 Trần Đăng Khôi 03/01/2020   CT1 
 

13 Nguyễn Minh Khôi 10/08/2020   Bé mới 
 

14 Trương Ngọc Khánh Như   14/02/2020 Bé mới 
 

15 Phạm Võ Đức Phúc 08/05/2020   CT1 
 

16 Nguyễn Đăng Thạch 26/06/2020   Bé mới 
 

17 Phan Thanh Thiên Thanh   15/06/2020 Bé mới 
 

18 Nguyễn Minh Triết 15/04/2020   CN 
 

19 Lê Hồng Uyển Hân   02/08/2020 Bé mới 
 

  



Lớp: CƠM THƯỜNG 2 

     GV: ĐẶNG THỊ MỸ LIÊN - TRẦN PHAN THU TUYẾT 

  SS: 20 

 

18 2 

  
STT HỌ TÊN 

NGÀY SINH 
Lớp cũ 

GHI 

CHÚ NAM NỮ 

01 Trần Ngọc Khánh An   05/01/2020 CT2 
 

02 Nguyễn Minh Gia An 13/03/2020   CT2 
 

03 
Lê Nguyễn Hoàng 

Thiên 
Ân 16/02/2020   CT2 

 

04 Nguyễn Minh Huân 07/06/2020   Bé mới 
 

05 Đặng Quang Hưng 29/10/2020   Bé mới 
 

06 Trần Gia Huy 23/01/2020   CT2 
 

07 Phạm Minh Khoa 27/09/2020   CT2 
 

08 Nguyễn Anh Khoa 30/12/2020   Bé mới 
 

09 Nguyễn Tiến Anh Khôi 06/12/2020   Bé mới 
 

10 Dương Minh Khuê   01/11/2020 Bé mới 
 

11 Nguyễn Đoàn Nhật Minh 03/12/2020   Bé mới 
 

12 Lê Nam 06/06/2020   CT2 
 

13 Hà Phúc Nguyên 07/10/2020   CT2 
 

14 Nguyễn Việt Phương 06/08/2020   CT2 
 

15 Phạm Minh Quân 10/09/2020   Bé mới 
 

16 Hàn Hạo Thiên 24/06/2020   Bé mới 
 

17 Du Phúc Thịnh 24/04/2020   CT2 
 

18 Phạm Duy Trực 04/02/2021   Bé mới 
 

19 Võ Hoàng Nam 30/07/2020   Bé mới 
 

20 Lê Minh Phong 21/12/2020   Bé mới 
 

 

  



Lớp: MẦM 1 

     GV: LÊ TUYẾT DUNG - NGUYỄN THỊ VIỆT THƯ 

  SS: 19 

 

10 9 

  
STT HỌ TÊN 

NGÀY SINH 
Lớp cũ 

GHI 

CHÚ NAM NỮ 

01 Diệu Ngọc Anh   18/09/2019 CT1 
 

02 Lê Ngọc Quỳnh Anh   09/09/2019 CT1 
 

03 Trần Đức Anh 04/05/2019   Bé mới 
 

04 Trần Linh Đan   17/09/2019 Bé mới 
 

05 Nguyễn Nhật Đăng 01/03/2019   CT1 
 

06 Trịnh Hán Hào 17/10/2019   CN 
 

07 Huỳnh Minh Hoàng 20/12/2019   Bé mới 
 

08 Đỗ Nguyên Khang 01/10/2019   CN 
 

09 Trần Đăng Khôi 19/01/2019   CT1 
 

10 Phạm Nguyễn Bảo Lâm 31/01/2019   CT1 
 

11 Trần Anh Minh 14/09/2019   CT1 
 

12 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên   14/10/2019 CN 
 

13 Trần Khánh Nguyên 17/01/2019   Bé mới 
 

14 Nguyễn Thiên Phúc 19/08/2019   Bé mới 
 

15 Nguyễn Khánh Thư   25/06/2019 CT1 
 

16 Trương Thảo Tiên   06/10/2019 CT1 
 

17 Tạ Minh Tuệ   27/05/2019 Bé mới 
 

18 Lê Võ Khánh Uyên   11/03/2019 CT1 
 

19 Hà Ngọc An Nhiên   05/09/2019 CT1 
 

 

  



Lớp: MẦM 2 

     GV: NGUYỄN THÙY AN - NGUYỄN THỊ QUẾ 

  SS: 18 

 

9 9 

  
STT HỌ TÊN 

NGÀY SINH 
Lớp cũ 

GHI 

CHÚ NAM NỮ 

01 Từ Gia Bảo 20/06/2019   Bé mới 
 

02 Huỳnh Bảo Châu   05/07/2019 Bé mới 
 

03 Nguyễn Trần Khả Di   03/10/2019 Bé mới 
 

04 Trịnh Ngọc Hân   03/11/2019 Bé mới 
 

05 Đỗ Minh Hằng   03/10/2019 CT1 
 

06 Trần Ngọc Minh Hảo   09/03/2019 CT1 
 

07 Nguyễn Như Tuấn Khải 06/08/2019   Bé mới 
 

08 Trần Tuấn Khang 08/09/2019   CN 
 

09 Đoàn Ngô Phương Nghi   15/10/2019 Bé mới 
 

10 Lê Bảo Ngọc   07/11/2019 CT1 
 

11 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên   23/01/2019 CT1 
 

12 Trần Nguyễn Thiện Nhân 04/12/2019   CN 
 

13 Hà Minh Phú 19/07/2019   CT1 
 

14 Lê Nguyễn Anh Quân 24/11/2019   Bé mới 
 

15 Lê Minh Thắng 23/01/2019   CT1 
 

16 Nguyễn Dương Chí Thiện 19/09/2019   CT1 
 

17 Trần Ngọc Cát Tiên   31/10/2019 Bé mới 
 

18 Võ Hoàng Tùng 26/01/2019   CT1 
 

 

  



Lớp: MẦM 3 

     GV: HUỲNH THỤY NHƯ THƯƠNG - PHAN THỊ PHƯỢNG VINH 

SS: 16 

 

5 11 

  
STT HỌ TÊN 

NGÀY SINH 
Lớp cũ 

GHI 

CHÚ NAM NỮ 

01 Nguyễn Ngọc Bảo Châu   22/10/2019 CT2 
 

02 Trảo Ngọc Mai Chi   07/08/2019 Bé mới 
 

03 Phạm Nguyễn Bảo Di   07/05/2019 Bé mới 
 

04 Lê Vũ Khánh Hà   17/10/2019 CT2 
 

05 Ngô Bảo Hân   22/04/2019 CT2 
 

06 Nguyễn Trần Lan Hân   25/05/2019 Bé mới 
 

07 Võ Gia Huy 19/08/2019   Bé mới 
 

08 Phạm Minh Khôi 22/04/2019   CT2 
 

09 Trần Quang Khôi 02/06/2019   CT2 
 

10 Nguyễn Võ Tú Linh   30/01/2019 CT2 
 

11 Đinh Tuệ Minh   08/05/2019 CT2 
 

12 Nguyễn Trúc Song Nghi   04/07/2019 CT2 
 

13 Lê Huỳnh Minh Quân 25/12/2019   CT2 
 

14 Phạm Hữu Thắng 03/12/2019   Bé mới 
 

15 Nguyễn Ngọc Diệp Thảo   21/12/2019 Bé mới 
 

16 Bùi Ngọc Tuệ Uyên   08/05/2019 CT2 
 

 

  



Lớp: CHỒI 1 

     GV: DƯƠNG THỊ DIÊN - Giáo viên mới  

  SS: 19 

 

12 7 

  
STT HỌ TÊN 

NGÀY SINH 
Lớp cũ 

GHI 

CHÚ NAM NỮ 

01 Hồ Lâm Anh 12/12/2018   M1 
 

02 Vũ Đức Anh 25/09/2018   Bé mới 
 

03 Trần Dương Khả Hân   23/02/2018 M1 
 

04 Lê Hồng Khả Hân   17/05/2018 Bé mới 
 

05 Nguyễn Vũ Đăng Khoa 14/09/2018   M1 
 

06 Nguyễn Lâm Minh Khôi 12/02/2018   M1 
 

07 Trương Tiểu Nghi   26/01/2018 M1 
 

08 Nguyễn Hoàng Thanh Ngọc   07/01/2018 M1 
 

09 Nguyễn Khôi Nguyên 04/09/2018   Bé mới 
 

10 Phan Gia Nhân 10/12/2018   M1 
 

11 Nguyễn Võ Uy Phát 15/12/2018   M1 
 

12 Phạm Gia Phát 28/04/2018   M1 
 

13 Hồ Thị Thanh Thảo   26/07/2018 Bé mới 
 

14 Lê Quốc Thiên 07/12/2018   M1 
 

15 Trần Ngọc Uyên Thư   29/08/2018 M1 
 

16 Huỳnh Nhật Trí 26/04/2018   Bé mới 
 

17 Lưu Hoàng Tùng 27/10/2018   M1 
 

18 Nguyễn Hoàng Bảo Vinh 10/08/2018   M1 
 

19 Nguyễn Phùng Thảo Ngân   18/11/2018 M3 
 

 

  



Lớp: CHỒI 2 

     GV: PHAN THỊ ÁNH NGỌC - NGUYỄN THỊ THU LAN 

  SS: 22 

 

13 9 

  
STT HỌ TÊN 

NGÀY SINH 
Lớp cũ 

GHI 

CHÚ NAM NỮ 

01 Phan Vũ Tâm An 19/03/2018   M2 
 

02 Diệu Bảo Anh   14/02/2018 M2 
 

03 Nguyễn Quỳnh Anh   28/03/2018 M2 
 

04 Đỗ Thị Ngọc Ánh   03/04/2018 M2 
 

05 Nguyễn Hà Bảo Châu   04/12/2018 M2 
 

06 Nguyễn Mộc Hân   24/11/2018 M2 
 

07 Võ Hoàng Mạnh Hùng 06/01/2018   Bé mới 
 

08 Phan Gia Hưng 10/09/2018   M2 
 

09 Trần Đức Huy 24/11/2018   M2 
 

10 Huỳnh Phạm Minh Hy 01/11/2018   M2 
 

11 Võ Minh Khang 17/10/2018   M2 
 

12 Lưu Bội Linh   16/08/2018 Bé mới 
 

13 Nguyễn Công Luận 30/03/2018   M2 
 

14 Nguyễn Hoàng Minh 06/06/2018   M2 
 

15 Nguyễn Thiên Minh 05/11/2018   M2 
 

16 Nguyễn Thái Hoàng Minh 31/08/2018   Bé mới 
 

17 Nguyễn Hồng Kim Ngọc   01/01/2018 Bé mới 
 

18 Nguyễn Trọng Thiên 24/12/2018   M2 
 

19 Bùi Minh Trí 21/02/2018   M2 
 

20 Nguyễn Minh Trí 18/06/2018   M2 
 

21 
Nguyễn Nguyễn 

Khánh 
An   10/07/2018 Bé mới 

 

22 Huỳnh Ngọc Anh Thơ   19/06/2018 Bé mới 
 

 

  



Lớp: CHỒI 3 

     GV: NGUYỄN KIỀU HẠNH - BÙI NGUYỄN HOÀNG YẾN TRANG 

SS: 29 

 

15 14 

  
STT HỌ TÊN 

NGÀY SINH 
Lớp cũ 

GHI 

CHÚ NAM NỮ 

01 Lê Gia An   23/09/2018 M3 
 

02 Nguyễn Ngọc Bảo Anh   30/07/2018 M3 
 

03 Bùi Thúy Anh   26/06/2018 Bé mới 
 

04 Giang Khải Bách 24/04/2018   M3 
 

05 Nguyễn Trần Gia Bảo 10/11/2018   M3 
 

06 Võ Phước Tuệ Chi   16/07/2018 M3 
 

07 Cao Hoài Thanh Đạt 11/01/2018   Bé mới 
 

08 Lê Tấn Vũ Đức 03/05/2018   M3 
 

09 Nguyễn Ngọc Gia Hân   14/06/2018 M3 
 

10 Nguyễn Ngọc Khả Hân   14/06/2018 M3 
 

11 Phạm Gia Hân   05/08/2018 Bé mới 
 

12 Nguyễn Hoàng Gia Hân   16/09/2018 Bé mới 
 

13 Nguyễn Phúc Hào 20/07/2018   M3 
 

14 Võ Trác Hy 13/09/2018   Bé mới 
 

15 Phạm Anh Khải 17/02/2018   M3 
 

16 Lê Nguyễn Hoàng Gia Khang 27/10/2018   M3 
 

17 Nguyễn Trí Khôi 13/10/2018   M3 
 

18 Phan Đình Tuệ Nghi   10/11/2018 M3 
 

19 Văn Thị Khánh Ngọc   02/09/2018 M3 
 

20 Đặng Đại Phát 04/12/2018   Bé mới 
 

21 Nguyễn Nam Phương 27/09/2018   M3 
 

22 Nguyễn Võ Bảo Quỳnh   25/07/2018 M3 
 

23 Huỳnh Nguyễn Mai Thảo   09/09/2018 Bé mới 
 

24 Trần Hoàng Gia Thịnh 14/05/2018   Bé mới 
 

25 Nguyễn Võ Bảo Trúc   25/07/2018 M3 
 

26 Đinh Phương Tùng 12/01/2018   M3 
 

27 Lâm Xanh Tùng 28/06/2018   M3 
 

28 Võ Thanh Tùng 03/03/2018   M3 
 

29 Phạm Khánh Vy   10/12/2018 CT2 
 

 

  



Lớp: LÁ 1 

     GV: HUỲNH NHƯ - LÊ THỊ THỦY TÂM 

  SS: 28 

 

14 14 

  
STT HỌ TÊN 

NGÀY SINH 
Lớp cũ 

GHI 

CHÚ NAM NỮ 

01 Phạm Khắc Duy An 27/10/2017   C1 
 

02 Trần Minh Anh   24/11/2017 C1 
 

03 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 28/11/2017   C1 
 

04 Phạm Trương Trúc Chi   11/09/2017 C1 
 

05 Huỳnh Đặng Kim Duyên   06/07/2017 Bé mới 
 

06 Nguyễn Lê Ngọc Hân   09/12/2017 C1 
 

07 Võ Trọng Thanh Hòa 06/03/2017   Bé mới 
 

08 Quách Chấn Hưng 12/06/2017   C1 
 

09 Nguyễn Lê Tấn Huy 25/08/2017   C1 
 

10 Nguyễn Tô Bá Duy Khôi 10/03/2017   C1 
 

11 Nguyễn Phúc Bảo Lâm 12/02/2017   C1 
 

12 Nguyễn Hoàng Gia Minh 28/11/2017   C1 
 

13 Hồ Lê Khả Ngân   23/06/2017 C1 
 

14 Nguyễn Dương Bảo Nghi   10/02/2017 C2 
 

15 Trịnh Gia Nghi   05/07/2017 Bé mới 
 

16 Lưu Hoàng Bảo Ngọc   04/06/2017 Bé mới 
 

17 Lê Ngọc Thảo Nguyên   17/11/2017 Bé mới 
 

18 Phạm Thành Nhân 30/03/2017   C1 
 

19 Trà Phạm Giang Nhi   02/06/2017 C1 
 

20 Trần Thảo Nhi   22/01/2017 C1 
 

21 Phạm Anh Quân 26/07/2017   C1 
 

22 Trần Đức Tài 05/12/2017   C1 
 

23 Nguyễn Quốc Thiên 25/04/2017   C1 
 

24 Trần Hưng Thịnh 16/01/2017   Bé mới 
 

25 Nguyễn Ngọc Anh Thơ   12/09/2017 C1 
 

26 Nguyễn Lâm Cát Tường   19/04/2017 Bé mới 
 

27 Nguyễn Ngọc Tuyên   09/05/2017 C1 
 

28 Hoàng Bảo Uy 29/05/2017   C1 
 

 

  



Lớp: LÁ 2 

     GV: NGUYỄN THỊ DIỆP - TRẦN THỊ PHÙNG 

SS: 23 

 

10 13 

  
STT HỌ TÊN 

NGÀY SINH 
Lớp cũ 

GHI 

CHÚ NAM NỮ 

01 Huỳnh Ngọc Phương An   03/11/2017 C2 
 

02 Trần Nguyễn Thiên Ân   05/10/2017 C2 
 

03 Lê Lâm Chi Anh   07/10/2017 C2 
 

04 Đinh Hải Đăng 28/04/2017   C2 
 

05 Nguyễn Minh Đạt 18/05/2017   Bé mới 
 

06 Trịnh Đình Đình   17/10/2017 C2 
 

07 Hồ Quang Dũng 17/08/25017   Bé mới 
 

08 Nguyễn Đức Gia Hưng 18/11/2017   C2 
 

09 Võ Đăng Khoa 03/03/2017   C2 
 

10 Trần Ngọc Khuê   04/04/2017 C2 
 

11 Lương Hoàng Kim   05/02/2017 C2 
 

12 Nguyễn Thị Bích Loan   14/09/2017 C2 
 

13 Châu Minh Long 29/12/2017   C2 
 

14 Nguyễn Trần Minh Mẫn 07/10/2017   C2 
 

15 Nguyễn Hoàng Thảo My   25/05/2017 Bé mới 
 

16 Lê Đặng Kim Ngân   02/10/2017 Bé mới 
 

17 Phan Nguyễn Bảo Nghi   02/11/2017 C2 
 

18 Nguyễn Thiện Nhi   02/06/2017 C2 
 

19 Trần Gia Quý 27/11/2017   Bé mới 
 

20 Châu Khánh Tâm   03/01/2017 C2 
 

21 Đinh Quang Minh Toàn 19/03/2017   Bé mới 
 

22 Đào Uy Vũ 06/11/2017   C2 
 

23 Nguyễn Ngọc Tường Vy   29/01/2017 C1 
 

 

  



Lớp: LÁ 3 

     GV: NGUYỄN THỊ HOAN - PHẠM THỊ THANH THẢO 

SS: 23 

 

14 9 

  
STT HỌ TÊN 

NGÀY SINH 
Lớp cũ 

GHI 

CHÚ NAM NỮ 

01 Nguyễn Ngọc Mai Anh   07/05/2017 Bé mới 
 

02 Lâm Vân Anh   20/10/2017 Bé mới 
 

03 Lê Phúc Đăng 24/06/2017   C3 
 

04 Huỳnh Gia Hân   24/07/2017 C3 
 

05 Nguyễn Ngọc Gia Hân   27/09/2017 C3 
 

06 Lê Duy Hưng 10/04/2017   C3 
 

07 Nguyễn Hoàng Anh Kha 12/07/2017   C3 
 

08 Phạm Gia Khiêm 26/04/2017   C3 
 

09 Nguyễn Hoàng Đăng Khoa 06/11/2017   Bé mới 
 

10 Trần Ngọc Thiên Kim   19/07/2017 C3 
 

11 Trần Thảo Linh   24/06/2017 C3 
 

12 Nguyễn Nhật Minh 05/12/2017   C3 
 

13 Vũ Nhật Minh 19/09/2017   C3 
 

14 Đoàn Lê Nam 07/04/2017   C3 
 

15 Phạm Yến Ninh 12/02/2017   C3 
 

16 Lê Thành Phát 11/10/2017   C3 
 

17 Phạm Dương Tuấn Phong   07/12/2017 C3 
 

18 Nguyễn Lê Diệu Thanh 02/12/2017   C3 
 

19 Nguyễn Đình Triết 22/01/2017   C3 
 

20 Trương Thế Vinh 29/04/2017   C3 
 

21 Đinh Quang Vũ   12/10/2017 C3 
 

22 Nguyễn Hồ Thúy Vy   12/10/2017 C3 
 

23 Trần Ngọc Gia Tín 17/10/2017   Bé mới 
 

 


